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CHUYỆN VUI CHO CÁC EM BÉ 


CHUYÊN VUI 
CHO САС EM BÉ 


Của GRIMM 
Dán dịch của NGUYÊN GIANG 


Nak Xuẩr BẢN 
HOANHSO'N 


15b Phố Trạng Trình 


TU'A 


Сас chuyện in trong sách này là 14 ở trong 
tập chuyên của hai anh em óng GRIMM viét chung 
nhau vå xuất-bản ойо khoảng näm 1812-1815. Hai 
ông là hai nhà vän nước Đức nồi tiếng là hai nhà 
chuyén-môn vë khoa ngôn-ngữ-học. 

Tập chuyện của hai anh em ông GRIMM lá 
những chuyện lwu-truyën từ lâu đời trong dân-gian 
Đức, hai ông chỉ là những người kë lại một cách 
ú-nhị có duyên mà thói. Hai 6ng đã trả lại cho dân- 
tộc Đức các cái hay ап-паи từ lau đời trong các 
tầng-lớp l¿-dàn Đức. Tập chuyện của hai ông có 
thề nói là cuốn sách được nhiều người đọc nhất ở 
nước Đức. Vì cốt chuyện lắu ở trong dân-gian, nên 
сидп sách có thề là một сап - cứ quan-trong cho sự 
nghiên - cứu có tỉnh-cách khoa-hoc vë các thần - 
thoại cùng phong-tục tập-quán của giống nói Nhât- 
nhĩ-man. 4 

Ông Jacques Louis GRIMM sinh tại Hanau ngày 
mồng 4 tháng giêng näm 1785, mắt tai Berlin ngày 
20 tháng 9 піт 1863. 

Ông Guillaume Charles GRIMM sinh tại Hanau 
năm 1786, mất пат 1859. 

Sự-nghiệp ông anh có phần quan-trọng hơn stt- 


nghiệp của ông em. Nghién-ctru sự-nghiệp йу, 
nhà phé-binh đã vičt : ‹ Nhờ có các cóng-!rinh k. 
cô của ông Jacques Louis GRIMM, người ta mới biết 
cặn kë о? tiếng nói vå tin- -ngtrỡng của Các nước thuộc 
dén Adr Nhật-nhĩ-man. Các sách của ông là những. 
kho tàE-liệu và điền-tích rất rồi-rào ; người do 
thường bị lạc ở giữa một số дий lớn những chỉ- 
tiết mà nhiều khi quên mất cả ў chính của tàc-già. Ông 
là người có lòng sùng-bái các đức-tính đặc-biệl của - 
dàn-tóc Nhật-nhĩ-man đến bực tiếc rằng dån-tġc Ou f 
đã phải qua một thời-kỳ chịu ẳnh-hưởng nền vän- ` 
mình La-mä. Ông là người đầu liên nghĩ ra sách 
ойп-рћат truy nguyên, giáng rõ о nguyén-uÿ và 
lịch-sử сас lối vičt tiếng đặt саи. Cuốn vän - phạm 
Đức của ông œuät-bân tại Goettingue näm 1819 аа 
được ông Schmidt phé-binh như sau пау: < Cuốn 
súch dat nåy là một cóng-Irinh phån-tich сие Кд | 
П - mi сас lõi vičt tiếng đặt câu trong ВЯ các ngành ` 
ngôn-ng Nhật-nhĩ-man, gồm сй các thồ - âm D 
thời trung-cô.Rièng một đoạn s: Đồ các phụ-ản 
ааа đã dài 600 trang... ñ 
` Ông Guillaume Charles GRINM thường cộng tác? С 
обі anh trong vige viët sách.Ông đặc-biệt nghiên : 
vë vän-chwong Đức thời trung-cồ. Cúc xách - 
ông biết riêng cũng nhiều. Trong cuốn < Những. 
truyền-thống anh-dũng của dán-10: Nhật-nhĩ-man» 


ông chủ - trương rằng các chuyên ngu-ngôn 
_nhiều chỉ là do trí tưởng-tượng của các dån-t 
sơ sáng-lác ra trong lúc hứng-khổi. hong, 
sự nghĩ-ngợi. 


của 


GRIMM 
BẢN DỊCH CỦA NGUYÊN GIANG 


———mm—— 


MỘT NHÂT ВАУ MẠNG 
“HAY LÀ CHUYỀN САС BÉ ТНО-МАУ ANH-DŨNG 


_ Một рибі sáng mùa hạ, một cậu bé thợ may 
ngồi ở bàn may gần cửa б. Нот ấy, càu rất vui 
` tính, may và với một vẻ phấn - chấn hăng - hái la- 
- lùng. Chợt cỏ người đàn-bà nhà quê đi qua сы 
һб. Ñgười ấy rao : 

_ — Ai ăn mứt táo ngon ra nào | Аі ăn mứt táo: 
ra nào! ў 
` Lời rao ở ngoài đường như rót vào tai cậu bé 
ho may. Câu thò đầu ra ngoài cửa số, gọi : 
— Này bà bán hàng, bà lại đây, hàng bà sẻ bản 
ос ở nhà ti. 
Người nhà quê bán hàng, tay xách cái ró nặng, 
trẻo hàng bực lên đến cửa hàng thợ may. 
| dé, còn phải më hết сас nồi сас lọ cho khách 


— ne, 


xem. Khách ngắm-nghía mãi, đưa lên tàn mũi đề 
ngửi hết lọ này đến lọ khác, xong rồi mỏi mua : 

— Bà hàng tốt lắm, bà bán cho tôi một góc 
lạng, hay bà сап һйп cho tôi nửa lạng cũng được. 

Bà bản hàng đã tưởng tìm được khách mua 
nhiều, đành cân nửa lạng mứt bán cho cậu bé thợ 
may, nhưng chẳng bằng lòng, bà vừa xách hàng đi 
vừa nói lầm-bầm những gì trong miệng. Cậu thợ 
may nói to : а 

— Xin Chúa Trời ban phúc lành cho thứ mứt 
này, đề nó cho tôi được khoë-manh giéo-dail 

Chàng lấy chiếc bánh tròn to trong tü ra, cắt 
lấy một miếng dài, dài chỗ mirt lên trên rồi nói: 

— Ăn miếng bánh này kề cũng thú, nhưng ta 
còn phải may cho xong nốt chiếc ảo ngắn này đã, 
rồi sẽ hay. š 

Chàng bèn đặt miếng bánh bën cạnh mình, rồi ` 
lại tiếp tuc khâu, rồn-rập hăng-hải quá, thành müi 
kim mỗi lúc một lớn hơn. Trong khi đó thì thứ. 
mýt ngon đưa mùi thơm ra đến cái tường đang 
đầy ruồi bâu, khiến lũ ruồi xông ngay lại, bậu cả 
lên miếng bánh. Chàng thợ may nói : 

— É I Ai mời các chú ! 

Chàng xua cho ruỗi bay đi. Nhưng lũ ruồi 
chẳng hiều chàng nói gi, bay đi rồi lại bay lại ngay ` 
mà môi lúc một đông thêm, Một lúc sau, chàng 
nóag tiết, vo một miếng da rồi nói : ч 

— A! cứ đứng đấy, ta sẽ cho chủng mày ăn! 

Chàng quất mạnh miếng da vào đảm ruồi, 


không thương. Опа! xong rồi chàng đếm thì thấy 
bầy con nằm chết thẳng сапа trên mặt ván, 

Chàng tự khen cái eủ-chỉ đũng-mãnh của mình 
mà rằng: – Ta cüng là một tay ghê lắm chứ | Cần 
phải cho cå thành-phố biết cải thành-Lích của ta ! 

Nói vậy rồi chàng cắt ngay một cái thắt lưng, 
cắt xong khâu liền, lại thêu lèn trèn mấy chữ to 
tướng: « Một nhát bảy mạng !» Chàng nói tiếp : 
— Mà sao lại chi co một thành-phố ? Cần phải cho 
cả thế-giới biết đến tài ta ! 

Chàng thợ may quấn cái thắt lưng vào người, 
quả-quyết sẽ đi ngao - du khắp thiên - hạ, vì саш 
thấy cái ста hàng thợ may bé nhó bản - tiện quá, 
không xứng với cài chí đũng-cảm của mình.Trước 
khi ra di, chàng còn tìm tòi lụe-lọi khắp nhà xem 
cò thứ gì mang theo di được, nhưng chỉ tìm thấy 
eó một miếng phó - mát cũ. Chàng liền bỏ miếng 
phó - mát vào túi áo Đến gần công thành, chẳng 
thấy có con chim vướng trong một bụi cây, chàng 
bắt lấy, bó vào túi với miếng phỏ-mát, Rồi chàng 
hùng-đũng lên đường; vốn xưa nay là người nhanh 
nhầu lẹ-làng nën chàng không thấy mệt nhọc 
chút nào. Con đường nhằm thẳng một trải núi. Khi 
lên đến đỉnh núi, chàng thấy có mot người không- 
lồ ewc-kÿ to-lởa đang đứng nhia quanh-quất với 
vẻ mặt một kẻ vỏ-tư tự-đắc, Chàng bước manh- 
bao lại gần người đó mà rằng : ? 

— Кіа chào đồng - chí 1 Phải chăng đồng - chi 
__ đứng chơi đây đề ngắm cảnh thế-giới bao-la man- 


mắc ? Về phäa loi, tôi cũng lèn đường để die 

du thế-giới mà thử sức mình dày. Đồng - chỉ « 

muốn đi theo tôi không ? E ae 

Người khóng-1ó nhìn xuống chàng bằng. một 

con mắt khint:-bỉ mà rằng : Ee 

i -= Này thôi di ! Ja tròng mi chỉ là một thẳng - 
nhài ranh, một hạng đồ tồi chết гаш ! 

Chàng thợ may rằng : * 

— A ! Mi dám nói vậy 1 

Tức thì chàng cởi ảo, giơ cải thắt lưng ch 
người khồng-lồ xem mà thêm rằng : 

— Мі hãy đọc giòng chữ trèn thắt lưng nà 
rồi sẽ biết ta là thế nào. 

Người không-lồ đọc : « Một nhát bảy mạng CS 
Tuóng bảy mạng là bày mạng người mà chàng th 
тау đã giết chết, hắn tổ về kinh-nề anh chàng ой 
con hơn một chút, Tuy - nhiên, hắn muồn th 
anh chàng. Hắn bèn nhặt một hòn đá, bóp 
trong (ау, đến nội hòn dà phải rô nước. Hán nói 

— Nào, mỉ có giỏi thì thử làm nhu EEN 

Chàng thợ-may trả lời : S 

— Nếu chỉ eó thế, ta coi như trò trẻ.. 

Chàng mỏc tay vào túi áo, lấy miếng me 
ra, bóp mạnh làm nước phọt ra ngoài, Si 
người không-lồ : 

— Ta bóp cỏ mạnh hơn dông-chi không ?ˆ eh 

Người khöng-lö không biết trå lời thë nào KS 
уйп khóng sao tin được rằng SÉ u 


F2 


một viên đá khác, ném lên cao tit-mü, đến nỗi gần 
như mắt không trông thấy nữa, mà rằng : 

— Nào, anh chàng loắt-choắt thử làm như ta 
xem, д 

Chàng thợ may trả lời : 

— Đồng - chỉ ném giỏi lắm ! Nhưag dän sao 
viên đá vẫn còn rơi xuống đất. Ta có thể ném lên 
trời một viên йа mà không thấy rơi xuống nữa. 

Nói vậy rồi chàng thọc tay vào túi, nắm lấy 
con chim mà tung lên cao. 

Con chim được phóng-thích, sung - sướng bay 
bồng lên trời rồi đi biến đâu mất. 

Chàng hỏi : 

— Ta ném được như vậy, đồng-chí nghĩ sao? 

Người khồông-lồ rằng : 

— Mi ném đả kề thi được đấy, nhưng bày giờ 
ta thử xem mi có mang nặng được không. 

Hắn kéo chàng thợ may đến tèn gốc một cây 
$01 cÓ thụ vừa bị dän nằm ngang dưới đất, mà 
rằng : 

— Nếu mi có đủ sức khoẻ, mi hãy giúp ta một 
Лау đề mang cải cây này ra khỏi rừng. 

Chàng thợ may trả lời : 

— Xin vui lòng. Đồng-chi hãy vác cái Шап 
nó lèn vai,tôi nhận việc nâng các cành to cảnh nhỏ 


_ & đằng sau, chính là cái phần сау nặng nhất. 


Người không-lồ bèn våc cài thân cây lèn vai. 


“Chàng thợ may thì trëo lên ngồi chễm - chè trên 


một cải cành, Người không-1ô không thể quay đầu. 


nhìn về phía sau được, thành ra vừa phải mang cà 
cái cây, lại còn phải kéo thêm anh chàng thợ. 
may nữa. 

Chàng thọ may lấy làm lý thú lắm, thôi зао 
miệng theo điệu bài hát: « Thợ may xưa có ba 
chàng,ngồi trên lưng ngựa đàng-hoàng lir công tiến 


ra.» như hệt đang làm cái công-việc nâng vác ` 


nặng-nề mà vẫn coi dễ-dàng như trò trẻ, Người 
không-lồ kéo lệt-sệt cái cây lớn được ít lâu thì 
đành phải ngừng lại mà rằng : 


— Này anh chàng Кіа, ta phải quăng cái thân — < 


сау này ở trên vai xuống, vì nó nặng quá, 


Tức thì chàng thợ may nhanh-nhẹn nnày ngay ` 


xuống đất, ôm lấy một cành lớn, làm bó dang như 
vẫn khiêng từ lúc nãy, rồi nói với người không- 
lö rằng : 


— La chưa ! Đồng-ehí trông người to lớn et E 


lưỡag nhu thế mà không mang nồi cái cây này nhỉ! 


Hai người cùng đi với nhau. Khi đi qua bên CS 
cạnh một cày anh-đào, người không-lồ giơ tay tóm ` 


а 


“lấy cải ngọn сау có nhiều quà chin nhất, vít xuống sở 


đến đất, mời anh chàng bé oắt giữ lấy mà ün cho 
thích miệng. 

-Chàng thợ may sức yếu quá, sao mà E b thê giữ- 
nỗi cải ngọn cây anh-đào, nên người không-16 vừa: 
buông tay ra thì cái ngon lại vật ngược lên, tung. 
anh chàng bé ой! lên сао, may sao khi rơi xuống 

- đất không đến nỗi gẫy tay vỡ đầu. Người кыз ‹ 
гео lên: 


=Ở kia! mi không đủ sức giữ nồi một cái cành 
xoùng như thế sao ? 

Chàng thợ may đáp : 
= Chẳng phải là ta không đủ sức,Có dễ đồng- 
chi lưởng cái ngọn cây ấy đủ làm sợ một kẻ đã từng 
một nhát ha bảy mạng ? Sở di ta nhảy theo nó là 
Vi ta thấy đằng kia có bon đi săn muốn bắn vào 
сас bụi rậm. Đồng-chí có giỏi thì thử nhảy như ta 
xem có được không. 

Người không - lồ cững thử nhảy, nhưng không 
thể nào nhảy qua được ngọn cây anh đào. Hắn bị 
“mắc lắng - 1400 ở giữa các cành, thành ra trong 
chuyện này, anh chàng bé nhỏ vẫn giữ được phần 
tháng. s 

Người không-lö bèn bảo chàng : Е 

— Mi là một trang thanh-niên anh - dũng như 
thế, thì ta mời mi đến cái hang dà ngủ với bọn 
chúng ta đêm nay. - 

Chàng thợ may зйа -sàng di theo liền. Khi 
Чёп.саї hang đá, chàng thấy một iŭ người không- 
16 khác đang ngồi gần lửa, mỗi người cầm ở tay 
ç một con cừu quay mà айт nhồm-nhoàm.Chàng đưa 

mát nhìn xung quanh rồi nghĩ thầm rằng : 
= — Đây là một gian nhà rộng-rãi hơn cái cửa 
bàng Шо may của ta nhiều | 
__ Người không-lồ chỉ cho chàng một cái giường 
-đề ngủ, nhưng anh chàng bé nhỏ thấy cải giường 
__ rộng quá, chỉ nằm thu vào một só. Đến nửa đêm, 
_ aguôi không - lồ tưởng chàng đã ngủ say, bèn giở 


dày, lấy một cái đòn sắt, gio thẳng cảnh đập một 
cái thật mah vào giữa giường, tin rằng như thế là 
chàng bé oắt hết ngáp. Sáng sớm hôm sau, bọn 
không - lồ đi cả vào rừng. Không ai còn nghĩ đến 

người khách bé nhỏ tối hôm trước nữa thì bôaglai » 
thấy chàng đuồi theo sau vẻ mặt hung-hắng bao- s | 
dan. Họ đâm sợ, lo bị chàng hé oắt giết chết hết, 
bèn đảo cẳng chạy biến. 

Chàng tho may lại lên đường, cứ thẳng trước 
mặt mà tiến. Sau một cuộc hành - trình dài, chàng. 
đến một cải sân rộng trong làu-đài một ông vua. 
Vi thấy mỗi mệt, chàng rằm lên со ngủ liền. Trong. 
khi chàng ngủ, boa gia-nhân зап lại gần xem, ho 
nhìn từng li từng tý và đọc thấy trên cái thắt lưng 
càu : e Một nhát bầy mang I» Họ nói với nhau: 

— Đương рибі thái-bình, chẳng biết tay anh— 
hùng cái-thế này tìm đến dày làm gì vậy? Chắe hẳn 
là một bậc cong-häu quyền-quỷ. A 

Но bèn đi bảo với nhà vua, ngô ý - kiến ràng 
một người như thế, khi хау ra có nạn binh đao, sẽ 
giúp ашос việc quan-trọng, уду phải cố mà giữ lấy. 

Ý - kiến ấy rất hợp ý nhà vua, ngài bèn phải một 
triều-thần đi đến chỗ chàng thợ may nằm, chờ khi. 
chàng ngủ giây,sẽ mời xung vào giúp việc quân-đội....... 
Vị đại - thần đứng túc chực bên canh, đợi mãi đến — 
lúc chàng vươn vai mở mắt moi поб lời thinh-cầu, Ж. 
Chàng thợ may trả lời : š 

— Tôi đến dày chính là với mục - địch đó và 

tòi xin sẵn sàng nhận một chức gì đề phụng-sự nhà. 


s Họ tồ-chức một cuộc tiếp-đón chàng rất trọng- 
thể và dành cho chàng một nhà ở lich-sw. 

_ Nhưng сас người linh khác tổ ý bất bình vì 
ghen - tị với chàng; họ chỉ muốn tống chàng di 
_ xa nghìn dám khuất mắt họ. Họ bàn nhau : 
_ — Nếu chủng ta оду sự với hắn thì rồi sẽ ra 
_ зао ? Hán sẽ đánh lại chúng ta và sẽ hạ bon chúng 
ta, cứ một nhát bày mang. Khó mà có ai thoát được 
ty hắn, 
_ Vi nghĩ thế, họ quyët-nghi vào. chầu vua, xin 
Gees vua cho họ giải пай hết. Họ tàu : 

_ Bọn hạ-thần chúng tôi không thë cùng chung 
sống với một người một nhát hạ bảy mạng. 
_ Nhà vua lấy làm buồn rầu khi nghĩ rằng,đề có 
гос một chiến-sĩ độc-nhất, ngài sẽ mất hết bọn 
tôi ló trung-thành, Trong thâm làm, ngài tiếc đã 
sắp chàng ‘отау và, giá sử có thể được, ngài 
_ không ngần-ngại thải-höi chàng cho yên chuyện.Sở 
Чї ngài không đảm thực hiện mối ước-mong thầm 
їп đó là vi sợ anh chàng thợ may sẽ tàn sát hết 
trong nước cùng với cà chính ngài nữa đề 
chiếm-đoạt lấy ngôi báu. Nhà vua nghĩ ra 
chóng biết bao nhiên mưu kế, sau cùng mé: nhất 
lịnh dùng một. Ngài phải một người lại tim chàng 
-hüng, đề nghị với chàng một việc. 
б là trong nước cỏ một khu rừng trong đó có 
tên. ˆ khồng-lồ ở, hai lên ấy cướp của giết 
đốt nhà đốt cửa, gây ra lắm sự tai hại cho 


dàn-chúng. Кё nào lại gần hai tên khóng-1ó ấy cũng. 
khó lòng mà thoát chết. Vậy nhà vua đề-nghị rằng. 
nếu chàng anh-hùng dành thắng và giết chết được 
hai tên khồng-lồ, ngài có mụn соп gái độc-nhất së 
đem gå cho và sẽ nhường cho một nửa bờ еб. ` 
Trong việc này, nhà vua còn cho một trăm ky-mã. 
cùng đi voi chàng đề giúp sức. 

Chàng thợ may nghĩ: 

— Thật là một phần thưởng xứng với một 
` người như ta. Chẳng phải mỗi chốc mà ai cüng. 
được vua tặng cho một nàng công-chúa xinh-đẹp 
với phần nửa đất nước. 

Chàng bèn trả 101. 

— Tôi xin nhận lời, Tôi sẽ đẹp yêu bọn không- 
1ồ,nhưng toi khôngeần dùng đến một trăm ky-mã.. 
Một người như tôi co thề hạ một nhất. ei mang 
thì không lẽ nào lại sợ hai người. 

Chàng thợ may lên đường ngay, theo sau cp — 
một trăm ky-mã. Đi đến ven rừng, chàng bão вас © 
người ky-mã : 

— Các omg đứng cà lại chỗ này, mặc tôi với 
bọn không-lồ. 

Nói đoạn, chàng đi sâu vào giữa rừng, đưa ү 
nhìn КЎ bốn phía, Một lát sau, chàng trông thấy 
hai tên quải-vật. Nằm dài đưới một gốc cây to, 
chúng đương ngủ, tiếng ngáy ầm ầm,hơi thở mạnh ` 
làm rung cả các cành bên cạnh. Chàng thợ may 
vội-vã nhặt đầy đá vào hai túi áo rồi thoän - thoát 
trèo lèn cây dó. Lên đến lưng сш chàng mos 3 


ra một cành ngang đến một chỗ nhìn xuống đúng 
vào hai tên không-lồ đang ngủ. Chàng để đá 
roi từng viên một xuống trúng ngực một trong hai 
tên.Lâu lắm tên ấy vẫn không biết gì са, nhưng sau 
tỉnh giấc, hắn đầy tèn nằm bên cạnh mà ràng: 

— Sao mi lại đánh ta? 

Tén kia rằng : 

— Mi mê ngủ rồi, ta không hề đánh mi. 

Khi cå hai tên cùng ngủ lại, chàng thợ may lại. 
đề một viên dá rơi trúng vào tèn tow hai, Têa 
này kèu lèn : 

— Тоќ là nghĩa gì ? Sao mi ném dà v ао ta ? ? 

Tên thử nhất trả lời : 

— Ta không hề ném đá vào mi. 

Rồi còn nói lầu-nhầu mãi. Hai têa cãi vã nhau 

- mộtlúe, nhưng vì cä hai cùng mệt, chúng lại im tiếng 
nhắm mắt ngủ. Chàng tiếp-tục cài trò đó, Cầm lấy 
viên đá to nhất, chàng lấy дап ném một cải rõ 
mạnh vào ngực tên thứ nhất, Tên này vùng dậy 
như điên mà kêu rằng : 

— А | mày làm quả lắm ! 

Nó đầy mạnh tên kia vào cải cây làm tên kia 

> rum bày-bầy. Tên kia đầy lại, du lên nọ ар vào 
_ thân cây, hai tên cùng nồi сай, birt những cây lớn 
choàng nhau một trận kich-liét cho mãi đến lúc cả 

_ hai cùng ngã chết quay lơ trên mặt đất. 
“Khi ấy, chàng thợ may mới từ trên cày прау 
_ xuống. Chàng nói : ; 
-Cüng may mà chúng nó không nhà trăng vào- 
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-cải cây ta đứng, nếu sự ấy xây ra thì có lẽ ta E - 
nhảy truyền sang một cây khác. Được cái chúng Đệ 
dày nhanh chân nhanh tay | 
Chàng rút ngay gươm ra, đâm mấy nhút rã 
sâu vào ngực hai cái ау chết,xong rồi đi tim bo 
ky-mã mà rằng : 
— Công việc xong rồi, Ta đã cho hai tên không 
lồ về chšu tô .Quộc xỏ-xát có ghè-gom thật,nhưng ` 
họ сб sức lắm cũng chẳng ăn thua gì với ta là | tay 
đã từng một nhất hạ bảy mạng. - 
Bonky-mäi hôi : ç 
— Ngài có bị thương tích gì không ? 
Chàng trả lời : 
— Không, chúng không đánh được е mot 
nào. 
| Bọn Ку-пїй lấy làm khë tin, bèn kéo nhau ho 
| rừng. Ho được muc -kich hai tên không - Đệ 
däm nằm sóng - soài trong vũng máu, cùng 
сау cối ở xung quanh bị bật rễ tú tung, - 
Chàng thợ may yêu cầu nhà vua trao c 
phần thưởng đã hứa, nhưng nhà vua lại tiếc đã. 
có lời hứa hẹn như thế, bèn tìm một kế | 
rày ra, Nhà vua nói : 
— Trước khi lấy con gái ta và nhàn 
18 phán đất nước, nhà ngươi còn phải. là 
chiến- công khác, Hiện nay một con n 
đang tung hoành trong rừng, phà hại 
_ ngươi hãy làm sao Ge lấy nó, Chà 
đời : 


= = Mội con ngựa có sừng, sao dáng sợ cho tôi 
_ bằng hai tên không-lồ ; cải lối của tòi là cử một 
nhát bầy mang ! 
Cầm lấy một cái ki? thừag và một cái búa, 
_ "chàng tiến vào rừag sau khi cũag bảo các người di 
+ehàng đứng chờ cả ở ven rừag như lần trước.Chàng 
heo kEôag phải tìm lâu lắm mới thấy соп ngựa có 
Sig; nó hiện ra ngay,xông-xá2 nhầy bồ vào chàng 
_ nhu chi sóc cho một cái là hết ngáp. Chàng nói: ` 
LA — Khoan khoan mật chút, chú ơi ! Sas có thể 
_ xong việc nhanh quá thế ? 
Chàng đứng lắng yên, đợi khi con våt đến gần: 
— minh mới nhanh nhẹn nhảy tréo ra sau một cải 
` hàn сау. Con ngựa сб sừng húc một cái hết sức 
: anh vào thân cây, cải sừng nó cắm vào sìu quá 
"khong làm sao rút ra được nữa. Thế là nó bị mắc, 
bày. Chàng thợ may khi ấy mới từ dàng sau thân 
жау biró ra ; chàng nghi: х 
— Giò thì ta nắm được chú chim khôn trong 
_Цау đây röi! 
SC le Сһапд chong cài giây vào cÓ con ngựa, đưa 
“một nhát búa chặt đứt cái sừng cho đầu по rời 
š кої thân сау. Khi mọi sự đã ба cả, chàng đắt соп 
val về dàng vua, 
Nhưng nhà vua vẫn chưa chịu trao tho chàng 
ci phần thưởng đã hứa, lại đòi hỏi chan; một 
__chiến-còng thứ ba nữa.Trước khi cử hành lễ cưới, 
ở ` chẳng thợ may còn phải bắt cho được một con lon 
балу GE phá phách rắt nhiều ở trong rừng, 
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Có РР người săn Бай së giúp sức hàng. 
Chàng trả lời : 
— Xin phụng mệnh, việc dó đối vöi tôi. 
trò trẻ. | 
Chàng không dë các người săn bắn đi theo 
dé bọn săn bắn lấy làm thich lắm,vì đã mấy lầ 


không còn hứng thú gì theo đuôi mài. Con lợn ri 
nhác thấy chàng thợ may, tức thì nhầy xŠ 1 i 
süi bọt, nanh vươn ra dài ngoằng - ngoän: 
sắp quật duos ngay anh chàng xuống đất 
häo-hôn của chúng ta, nhanh như cải ти 


lúc ấy, văng minh qua cửa só mà ra ngoài. os уй! 
khát màu rượt theo sắt nút, nó nhảy lung - ung, 
không biết rằng dàng sau lưng, cải cửa ra vào d 
đóng sắp lai từ lúc nào, Thế là ró bị tắc: nghề Vì, 
thân hình nó đã nặng lại vuug về làng-túng, khôn 
thề nhảy qua cửa sò được, Chàng thợ may bèn go 
các người săn bắn lại, họ đều được muc-kich con 
lợn rừng bị sa vào bẫy, Sau đó, chàng vào y ч 
vua, Nhà vua khóng соп biết nói sao, К 


với chàng phần nửa đất nước, Gì 
chàng chỉ Cie anh thợ may quën ол 
một trang anh-hùng hiệp-sĩ nào cá, 

tấm tức trong lòng hon thế nhiều Cuộ 


do đỏ, một anh chàng thợ may đã trở thành một. 
ông vua. 

Sau dé it lâu, giữa đêm, bà hoàng-hậu trẻ tuði 
nghe thấy chồng minh nói mê, Chàng поі: 

— Bé con, may cho ta cái ào kia và và cho tại 
cái quần đùi này, nếu không thì thước đo vải của. 
ta treo kia, sẽ đập vào tai пи cho mà coi | 

Nhờ có câu nói тё ấy, nàng mới biết. lai-lịch_ 
anh chàng bé nhô.Ngay Бош sau,nàng than thở với 
cha về sự lố-làng của mình và xin cha làn: sao cho 
nàng rời được cái anh chông chỉ là một chú thợ 
may xoàng-xĩnh. 

Vua cha an-uÿ con gái và bảo nàng ràng: 

— Tối nay con nhớ đề mở cửa phòng ngủ ; bon. 
thủ-hạ của ta sẽ mai-phục ngoài cửa ; khi nào hắn. 
ngủ say họ sẽ xông vào trói lại, rồi họ sẽ khiêng 
hắn xuống một chiếc tàu đem hắn đi một nơi nào 
гб xa. 

Nàng công-chúa khấp khởi mừng thầm vì cho 
kế ấy là tuyệt diệu, nhưng chẳng may viên quan 
hầu ngựa của nhà vua mới nghe lóm được hết mọi 
điều, lại có lòng mến chủ, bèn tố giác voi chủ 
cuộc âm-mưu røuy-hiềm. Chàng thợ may nói : 

— Ta sẽ phá lan mưu mò ấy ngay từ trong 
trứng ! š 

Chiều tối, đến giờ thường 1ё,һйп vào giường đi 
пой với vợ. Một lát sau, nàng còng chúa tưởng hắn 
đã ngủ say,bèn khẽ trở dậy ra mở cửa phòng, xong 
rồi lại lên giường nằm. Nhưng anh chồng chỉ giả 
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vờ ngủ, bóng nói lo, rành rot tüag tiếng : 

— Bé con, may cho ta cài ào kia và vá cho tạ 
cải quần đùi này, nếu không thì thước đo vải của 
ta treo kia, sẽ đập vào tai mi cho mà coi ! Chỉ một 
nhát ta đã hạ bầy mạng, ta đã giết chết hai tên 
không-lö, ta đã chòng giày vào cô một con ngựa 
cé sừng và đầy vào bày một con lợn reng hung tợn. 
Lë đầu ta lại sợ những Кё đứng nấp ở ngoài cửa 
buồng ta ? 

Vừa nghe thấy thế, bon-mai-phuc ở ngoài kinh- 
hoàng, vội bó chạy thật nhanh như bị ma Ge 
đằng sau gót. 

Từ đấy, không còa ai Чат mưu hại chàng ше 
„тау nữa, Chàng thợ may bé nhỏ đã làm vua và giữ 
“được ngôi уйа suốt đời, 2 
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CHUYEN ВА NGƯỜI LÙN TRONG КОМЕ 
Đời xưa; có một người đàn ông vừa góa vợ và 
một người đàn-bà vừa góa chóng. Mỗi người có 
một đứa con gái. Hai đứa con gái quen biết nhau, 
vẫn thường đi chơi với nhau; sau mỗi buði đi chơi, 
cả hai lại cùng về nhà người dàa-bà оба. Một hôm, 
- người đàn-bà аба bảo với соп gái người đàn-ông : 
< — Về bảo với cha con rằng ta muốn lấy cha 
соп. Nếu được như thế, thì mỗi sảng con sẽ rửa 
mặt bằng sữa và con sẽ uống rượu nho, trong khi 
con gái la sẽ chỉ rửa mặt bằng nước lã và chỉ uống 
nước lã. 

Đứa con 54: trở về nhà, kề lại với cha nó 
đúng những lời người đàn-bà nói. Người đàn-ông 
nghe xong thì nói rằng : 

— Ta biết làm sao ? Hôn-nhân là một sự vui, 
mà cũng là một sự khó. 

Sau cùng, vì không quyết định được sự nên 
__ hay chẳng nên, chàng cởi một chiếc Ма đang đi ra 
_ mà rằng : 
= Con cầm lấy chiếc Ма đã thủng cá này, 

mang nó vào kho lúa, treo lên một cải đỉnh to, rồi 


đồ nước vào trong. Nëu nước không chảy ra 


thì cha sẽ tục - huyền, bằng. nước chảy ra thi ch 
quyết ở vậy. 


Đứa con gái làm như lời cha nó. dặn, thì 
nước đồ đầy chiếc Ша mà vẫn không chảy ra ngoài, 
vì cải lỗ thẳng gặp nưởe đã со khít lại Khi ng 
con gái kề lại, người đàn-ông trèo lên kho lúa xem 
thấy đúng như thế, bèn đi đến nhà SO quá-phu 
xin lấy nàng làm vợ và cưới ngay. — 


| лы rượu nho, trong khi đứa con “gái. ngi 
‘chi có nước 18 đề тїїа-гау và đề uống. Nhưng 
ôm sau nữa, cả hai đứa con gái đều chỉ cỏ 
lã đề rửa ráy và đề ống, Ngày thứ ba thì 


‘kin trên núi và trong th D 
_ một cái ào bằng giấy, rồi go con chồng 
rằng : S 
= Con mặc cái dë dây: й 
“di một ró dâu, vì dì thèm đâu Län 


Người соп gái trả loi: 
— Trời đất oil mùa rét thi làm gì со dàu, băng 
“đóng kín mặt đắt, tuyết trùm ngập сб cây. Mà tại 
зао di lại muốn соп mặc cái áo g ấy này ma đi ra 
ngoài? Ở ngoài đường,thở hơi ra là thành nước đá, 
gió thồi уй уй khắp mọi пої, chóng gai sẽ móc rách 
ао con ngay. 
Người di ghë liền quát lên : 
— Со phải mày muốn cưỡng với tao không ? 
“Muốn sống muốn tốt thì đi ngay, di ngay ! Không 
- nang được го Ади về thì dirag có vác mặt về nữa, 
tao bảo trước, 
_ Người di ghé đưa cho nó một mẫu bánh khô 
_ mún cấc và nói thêm rằng : Z 
-— Вау là đề mà ăn suốt ngày. 
Vừa nói vừa bụng bảo dạ : 
— Ra ngoài, nó sẽ bị lạnh và sẽ chết đói, ta 
khong phải lo còn trông thấy nó trở về. 
Đứa con gái tuân lời,mặc cải йо giấy vào mình, 
“cầm lấy cái ró, rồi di ra đường. Ngoài đồng ruộng 
dàu đâu tuyết cũng phủ kín, một sợi сб cũng không 
„пош thấy. Khi đã vào đến giữa rừng Lai nàng thấy 
qmột cái nhà nhỏ ở cửa sŠ có ba người lùn đang 
nhìn га. Nàng chào ba người 1йл và sẽ 36 cửa thì 
ho bảo to : cứ vào | 
Nàng bước vào trong nhà, ngồi lên một chiếc 
_ ghế dài gần lò sưởi ; khi đã thấy Am người, nàng 
_ sửa soạn ăn mầu bảnh khó làm bữa cơm sáng, thì 
фа người lùn bảo nàng: | 


— Cho cl.úng ta ăn một tỉ voi. 
Nàng trả lời : = 

—-Xin vui lòng. Và bé ngày mầu bánh của mình: 1 
làm đòi cho họ một nửa. 

Các người lùn lại hồi : 

—- Trời đông rét công, em mặc cài áo mông nhir 
thế này vào rung làm gì уйу? 

Nàng đáp : 36 

— Khồ quá ! cháu phải di tìm dän hải đầy: WE 
cài rô пау. Cháu chưa làm xong việc ấy thì cháu.” 
không được phép về nhà. `. 

Khi cô con gái дай ı | ét mầu bánh của mình thù - 
các người lùn đưa cho nàng mọt cái chồi mà rằng: 3 

— Em dùng chòi này mà gạt tuyết ở phía sau. 4 
nhà. 

Rhi nàng đã bước ra ngoài, ba người lùn hôi 
lẫn nhau : 

— Chúng ta sẽ tặng những gì cho một cô bé 
thüy-mi tử-tế đối với chúng ta như thế, đã chia 
bánh cho chúng ta ăn ? 

Người lùn thử nhất trả lời : я 

— Tòi muốn cho cò bé ấy mỗi ngày một xinb~. 
đẹp thêm. 

Người thử hai rằng + 

— Tôi muốn cho cò bé ấy mở miệng nói thì 
cứ môi tiếng sẽ rơi ra một đồng tiền vàng. 

‚ Người thứ ba noi : 

'— Tôi muốn cho một ông упа gặp nàng ror 
1йу nàng làm Me 


` Trong khi ấy thì người con gái làm cài công- 
việc mà сас người lùn vừa trao cho, nghĩa là Làng 
4 quét tuyết ở phia sau cái nhà nhỏ ấy, Các người 
= cỏ biết nàng tim thấy gì chăng? Nàng thấy một chỗ 
đầy dän chín 49-01 mọc nhô lên trên mặt tuyết, 
Vu -mừng sung-sướng quả, nàng vộï-vã hài cho đầy 

_ rô.Näng cảm ơn сас người chủ nhà, giơ tay bắt tay 
ho, rồi đi thẳng một mạch về nhà đề mang dâu 
ngon về cho dì ghẻ ăn. Nàng vừa bước chàn vào 
phòng, mó miệng chào di-ghé thì một đồng tiền 
vàng từ trên miệng lăn xuống. Nàng kề lại hết 
nhữ. g điều gặp thấy ở trong rừng ; trong khi nàng 

kề chuyện, rơi ra không biết bao nhiêu tiền vàng, 
chỗ cửa bưởa vào phòng chỉ một lúc sau đầy kin. 

Cô con riêng của dì-ghẻ kêu lên: 

— Sao có sự kiêu căng quà thể ? Tiền mà ném- 
ra như thế ! 

Mồm tuy nói vậy,nhưng trong Шат tâm chẳng 
qua là ghen ti, vì thế cho nën cũng muốn vào rừng 
hải dâu. Nhưng người me bảo соп gái ràng: 

—Соп yêu của mẹ, đừng có di ! Rét quá, có lẽ 

_ con chết mät ! 

Vi cô con cứ näng-näc хіп di mãi, nên sau mẹ 
cũng phải chiều lòng. Người mẹ may cho con một 
cải áo lòng rắt dày rất đẹp đề khoác ngoài, lại cho 

“một cải bánh phết bơ cùng với nhiều bánh ngọt dë 
ăn đường. 
+ Со con gái bën đi vào rừng, theo con đường. 
_— thẳng đến cải nhà nhỏ. Ba người lùn vẫn ở cửa sô- 


nhìn ra ngoài, nhưng cô không chào họ. Chẳng ` 
cần biết đến họ, có cứ xông vào trong nhà, ngồi 
bên l3 sưởi, bỏ bảnh phết bơ cùng bánh ngọt ra 
ăn. ` : : = 

Ba người lùn nói to : re 

— Cho chúng ta ăn một ti với, 

Cô trả lời : 

— Đồ ăn cho một mình tôi cüng con chưa đủ. 
Tôi làm sao mà có thể san-sẽ cho người khác 
"апос? 

Khi cô đã ăn xong, các người lùn bảo сб: 

— Đây là một cái chòi, cô em hãy cầm lấy, 
quét cho sarh chỗ cửa ra vào phía sau kia. 

Cô cơn gái trả lời : 

— 0, các bác cử việc quét don lấy chứ | то 
có phải đầy-tở của сас bác đâu | : 

Khi сб xem ý bọn người lùn không muốn tặng ` 
cho có chút gi, thì cô đi га. Ba người lùn bàn với ` 
nhau : Š : 
— Cô bé này vô lễ vô phép, đầy lòng ghen ti . 
xấu xa, không biết cho ai một ti gì, vậy chúng ta së 
tặng cho cô những gì cho đúng ? i z 


Người lùn thứ nhất rằng : SS 
— Tôi muốn cho cô bé này mỗi ngày một GE ` 
xa thêm. = 
Người thứ hai rằng : ` ger 
— Tôi muốn cho có bé Bàn mở Kee nói | thì 
-cứ mỗi tiếng lại rơi ra một con cóc. 
Người thứ ba rằng : 


_ Tòi muốn cho cô ta phải chết môt: cách khồ 
sở, 

Khi ra đến ngoài, người con gái cũng tìm jidan, š 
nhung chẳng thấy có дац, thi tức mình cảu - kinh d 


` đi thẳng về nhà. Vừa mó miệng sắp kể cho mẹ ` т 


nghe các điều xày ra trong rừng, thì cứ mỗi tiếng 
Mai lăn từ trên miệng xuống một соп cóc. Cò thành. 
та một vật gớm-ghiếc mà ai cüng muốn tránh xa. 
Ти đấy, nổi tức-tối của người đàn-bà cảng tăng 
‘thêm, chỉ tìm hết cách làm tình làm tội con chồng 
эша sắc đẹp lại cử mỗi ngày một thèm lồng lộng. 
Sau cùng, người đàn bà lấy một cái nồi lớn, đặt 
"lên lửa mà luộc sợi, Khi sợi đã chín, bà ta ném cà 
lên vai соп chồng, lại đưa cho con chồng một cái 
“búa bảo phải ra sông lúc ấy đóng băng cả, duc một 
cái lỗ vào nước dà mà gỡ sợi. Nàng tuân Tòi, bắt 
«lầu công việc. Khi đục đã được nửa rồi thì chợt 
có một cổ xe rất sang-trọng di qua, ông vua ngồi 
rong dó. Сб xe dừng lại, ông vua hỏi : 
- — Cò kia, con cái nhà ai ? Dang làm gì vậy э 
= — Tỏi là một người соп gái nghèo khó, ra đây 
gö sợi. 
_Ông vua nghe nói động lòng thương, lại thấy ` 
“hàng là một trang tuyệt sắc, bèn hỏi rằng : 
-— Nàng có muốn về với ta chăng 3, 
-Gò con gái йар. 
— Ó ! tôi rất vui lòng ! Tôi rất vui lồng Katz 
` Nàng vui mừng hởa-hở khi nghĩ rằng:sẽ không 
qphải trông thấy mặt di-ghẻ và mặt con bà nữa. 


EE =. m — — 


Nàng bèn trëo lên cỗ xe, cùng đi với ông vua. | 
Về đến làu-dài, lễ cưới cử-hành rất long-trọng đúng 
như lời cầu của các người lùn. Một năm sau,huà ng 
hậu sinh được một соп giai, Được bảo tin mừng = 
ấy, người di-ghè đi cùng với con gái đến làu-dài — 
nhà vua như đề vào thăm hỏi. Ñhưng một hôm 
nhân lúc vua đi vắng đề hoàng-hậu ở nhà một: 
mình, người đàn-bà độc-ác nắm lấy đầu nàng, đề - 
con gái giữ chặt lấy hai chàn nàng, rồi cả hai khiêng - 
nàng ra khói giường, ném qua cửa số xuống con 
sông con gần đấy. Đoạn,cô con gái xấu-xa nằm lên. 
giường, người mẹ kéo chăn trùm kin đầu. Khi nhà. 
vua vë, muốn nói chuyện với vợ, thì người digne 
già kêu lên : 

— Xin ngài im cho, đừng nói gì hết! Hoàng- 

hậu đang lúc ra mồ-hôi như tắm, cần phải đề nằm... 
yên suốt ngày hôm nay. Ë 

Nhà vua không có chút nghi-ngë gì hết. Ngày” 
hôm sau, khi ngài vào thăm, hôi chuyện vợ, thì bà: 
hoàng-hậu giả hiệu trả lời Nhưng mỗi tiếng. 
nói ra không thấy tiền vàng trên miệng гор 
xuống mà chi thấy lăn ra một con cóc. Vua bër 
hồi duyên-do làm sao, thì mu già trả lời đó là ảnh: 
hưởng cơn sốt, không bao làu sẽ khỏi. 

Đêm hàm ấy, một người phu bếp thấy có cor 
vịt chui qua lỗ cống vào Irong bếp. Con vật дб Hồi 
rằng : 

— Bệ - hạ làm gi dé? Có phải mình ма de 
không? Hay là minh thức 3 


Không thấy trả lời, nó lại nói tiếp: .. . ч 
_ — Thế cá: khách của tôi Giường làm zgi + 
Người phụ bếp. trả lời: 
— Но đang ngủ say lắm. 
Con vật lại hỏi : 
— Thế соп ta đương làm gì? 
Người phu bếp đáp : 
_—Hoäng-tir dang ngủ yên trong cài ner con. 

À Nghe nói vậy, соп vật hiện ra hình hoàng-hậu, 
= «ho con uống nước, đánh đưa giường và kéo chăn 
dän kin cho con; sau đó lai biến ra con vit, chui 
апа lỗ cống та ra. Hai đêm liền, con vịt đến như 
_ АБ. Đến đêm thứ ba, nó bảo với người phụ bếp s 

— Mi ra tàu vói _hoàng-thượng bảo ngài cầm 

Bt thanh gươm khua ba lượt trên mình ta ở chỗ 
- cửa vào làu đài. - 
e Người phụ bếp chạy đi kề hại cho vua nghe. 
— Vualièa cầm риот tiển vào, khua ba lượt trên cài 
hồn thiêng. Tức thi thấy hoàng-hậu hiện ra trước 
mát, vẫn tốt tưzi, khoẻ mạnh đúng như trước. 
__ Vua lấy làm vui mừag sung-sướng lắm, nhưng 
\ ау còn giấu kín hoàng-hàu trong một gian phòng 
đến Вот chü-nhât là ngày làm lễ rửa tội cho 
toàng-tử, Lễ rửa tội xong, vua phán hỏi : š 
_—КЫ mġtnguòi kéo một nguy khàc dang näm 
n giường га ném хибла nước cho chết đuối, Ил 
ing hay ng oi ấy Bảng tội gì? 2 
Mu giả liền trả 101: 2 
Môt kế: tàn-ác e nhån-täm như thế, thì thiết 


ВАМ KIA, DON АМ ĐI !... 
CON LÜA NHÀ TIỀN VÀNG VA 
САУ ĐÂU, RA KHỎI BỊ !... 


Đời xưa có một người thợ may có һа người: 
соп giai và một con dë cài. Cả bốn cha con cùng 
uống sữa con đê đó nên cán phải tầm bô cho nó 
và ngày ngày dắt đi ăn cỏ, _ ông - việc này ba người. 
con giai phải thay phiên nhau làm, Một hôm, người. 
соп cả Ата nó đi ăn có ở nghĩa - địa là nơi mọc 
nhiều cổ tốt, lại quang-đãng, dë có thể vừa ăn vừa 
rộng càng nhy-nhót. Chiều tối, lúc sắp về, nguời 
con cả hỏi con vật rằng : 

---06 kia, mi ăn đã no chua? 

Con dé trả lời : 

--- Ве, be, tôi по đến mang tai rồi, ăn thêm 
một chiếc là nữa thôi, cũng chịu. 

Người thanh-nièn bèn bảo n6 : 

— Đã thế thì chúng ta về nhà thôi. 

a Nói đoạn, chàng ta nắm lấy cải giày ở cô nó,. 
; kéo nó về chuồng, buộc chặt lại. 
Ông cu thợ тау hỏi : 
— Thế nào ? Hôm nay dë ăn có đủ không ? 
Người con trả lời : 


— — -——,. 


— О. nó đã no đến mang tai, ăn thêm một ` = 
chiếc lá nữa thôi, cũng chịu. 

Tuy nghe соп nói vậy, người cha vần muốn. dự. 
mình đi xem thực hư ra sao, bèn vào chuồng dé 
vuët ve con vật rồi hôi nó : = 

— Dè kia, mi ăn đã no chưa ? ` SES 

Con dë trà lời : CG 

— Ве, be, làm sao mà tôi no được? Tôi chỉ - 
nhày chơi trên các mồ mà, chả tim thấy một lá еу 
nào mà ап. a 

Ông cụ choáng người, chay ra bảo với дой? ex 

— Milà thằng. ăn gian nói đổi, mi bảo. Чё no. 
đến mang lai, mà kỳ thực mi đề nó đói ! ү; 

Trong ' cơn tức giàu, ông tháo cái thước Во" 
тау treo ở tường, đánh đuồi người con К га khói. 
nhà. { > 

Ngày hôm sau, đến lượt người соп thử đi chăn' 
dë. Chàng ta chọn ở gün dâu vườa một chỗ mọc 
nhiều cổ 161 và đề con vật йл hết nhắn, Chiều Ko 
trước khi trở về, chàng hỏi dë : 

— Dê kia, mi йа đã no chưa? = 

Con đê đáp : ЗЕЕ 

— Be, be, tôi no đến mang tai rồi, ăn thër 
anôt chiếc lá nữa thói, cũng chiu. ` 

- Người thanh-niên rằng : 
— Nếu thế thì chúng ta về mot У 


Người con thưa : 

— Ó, nó đã no đến mang tai, ăn thêm một 
“chiếc lá nữa thôi, cüng chịu, dëi 

Người cha chưa tin, lại vào chuồng hỏi lại соп 
“lẻ : Е ° 

— Dë kia, mi ăn đã no chưa ? ` 

Con dè đáp : 

— Be, be, làm sao mà tôi no được ? Tòi chi 
nhảy chơi trên các mồ mà, chả tìm thấy một là 
cây nào mà ăn, у 

Ông си kêu lên : CAPE Ti 

— Rõ quân khốn nạn ! nó nõ đề chết đối một 
con vật hiền lành như thế này ! ; 

1:51 éng lại tức tốc lấy thước đánh đuồi người 
con thứ hai га khỏi nhà. 

Giờ thi đến lượt người con thử ba di chăn dè, 
Muốn làm cho thật hoàn hảo nhiện:-vụ của mình, 
chàng chọn những bụi cày có là mọc xanh tươi 
nhất và đề cho đê ăn thỏa thích. Chiều tối, trước 
khi trở về, chàng hỏi : 

— Dë kia, mi ăn đã no chưa ? 

Соп dè йар : 

_ — Ве, ре, tòi no dën mang tai rồi, ăn thêm 
mòt chiếc là nữa thôi, cũng chịu. 

Chàng thanh-niên nói : 

- — Đã thế thì chủng ta về thoi! 

Nói doan, chàng dät dë về chuồng, buộc lại. 

Ông eu thợ тау ВОГ: 

--- Thế nào, dé än đã đủ chưa ? 
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Người con дар: 

— 0, nó đã no đến mang tai, ăn thêm một 
chiếc lá nữa thôi, cũng chịu. 

Không tin lời con, ông cụ lại vào chuồng hôi. ў 
аё: 1 

— Dê kia, mi ăn đã thật đủ chưa ? 

Con vật tỉnh quái lại đáp : 

— Làm sao mà đủ được ? Tôi chỉ nhảy chơi 
trên các mồ mà, chả tìm thấy một là cây nào mà ăn. 

Ông cụ kêu lên : 

-— А quân gian dối | Ra chúng nó đều độc ác, 
nhàn tâm như nhau cả. Ta quyết không đề chúng ` 
mày cứ coi ta như thằng điên mãi | 

Trong cơn thịnh-nộ, ông cầm thước, xông = 
đánh соп túi bụi, dàp lên lưng chàng những cái ` 
như trời giảng, khiến chàng rảo chân chạy biến. 

Thế là bày giờ бпр già sống một mình với con, _ 
аё. Sing hôm sau, ông vào chuồng, vuốt ve von ` 
vật mà bảo nó rằng : 

— Tội nghiệp ! аё yêu-quý của ta, hôm gece 
thi chính ta sẽ dät mi đi ăn сб. 

Cầm lấy sợi giây buộc cò, ông già đắt con аё 
đến bên nhữag dậu cây xanh mát và đến những. 
chỗ xưa nay dë vẫn thích ăn. Ông noi : 

— Hôm nay thì mi tha hồ mà ăn thỏa - thích. { 

Ông đề cho nó ăn mãi đến chiều tối. Khi ấy, = 
ông mới hỏi nó : 
— Dê kia, mi ăn đã thật no chưa ? 
Con dë дар: 


mà 


KR, — Ве, be, tôi no đến mang tai rồi, ăn thêm 

Е: một chiếc lá nữa thôi, cüng chịu. 

CR" Org cụ thợ may nói : 

— Đã thế thì ta về thôi. 
< Đoạn, ông dắt dê về chuồng, buộc kỹ lại.Trước 
khi lên nhà, ông còn quay lại nói với một câu : 

р _ — Hôm nay thì thật mi ăn thôa thích nhé ! 
|............ Nhưng đối với ong, con dë cüng vẫn giữ nguyên 
Eo một câu trả loi: . 

b- — Làm sao mà gọi là thỏa thich được? Toi 
chỉ nhảy chơi trên các mó mà, chả tìm thấy chiếc 
lả cây nào mà ăn. 

Nghe càu trả lời ấy, ông già giật mình và hiểu 
= ngay là mình đã đánh đuồi các соп một cách oan- 
-  udng. Ông kêu to : 

а — Con vật quái gô kia, mi hãy đợi đấy ! Đuồi 
— mỉ ra khỏi nhà này còn là chưa đủ ; ta sẽ cho mi 
d шапа một cái dấu đề từ пау mi đừng di qua trước 
mắt những người thợ may chàn-chỉ nữa I 

Ông vùng đi tìm ngay một con dao cao, và, sau 

_ khi đã sát sà-phòng vào đầu con dè, ông cạo hết 
_ lòng аё tro da đầu nhàn thin như gan bàn tay.Ông 
-lai nghĩ dùng thước mà đánh còn là vinh-dự cho 
nó quả, ông lấy một cái roi da quất cho những 

cải nën thàn làm по nhầy cuống cuồng шо! а 

Tồi chạy biến. 

—— Khi ông са thợ may thấy mình tro - roi một 

thân trong. nhà thì ông саш thấy một nỗi buồn vô 

ban Giä sử ông tìm được các con ông thì ông lấy 
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làm sung-suóng lắm, nhưng chẳng ai biết họ ớ 
dàu. Người con rối thì đến tập nghề ở nhà một ˆ 
người thợ mộc, Chàng ta làm việc hết sức chăm ` 
chỉ. Khi đã đến lúc chàng sắp đi xa, người phó 
cả tặng cho chàng ta một cải bàn nhỏ không 
có vë gì là đẹp, lại bằng thử gô tầm thường, ` 
_nhưng là một biru - bối rất lạ. Khi đặt nó ở trước ` 
mặt mình mà nói : « Вап kia, dọn ăn dil» tức thì. 
hiện ngay ra trèn bàn một cái khăn giải trắng. 
tỉnh, ở trên bầy một cái đĩa, một con đao và một - 
cài đĩa, cùng với những đĩa thịt-thà hoặc nấu hoặc ` 
bỏ lò và một сбт rượu nho lön mầu dó chói trông ` 
rất vui mát. 

Người thanh-niên nghĩ : 
d —- Như thế này là suốt đời ta hết phải lo! 
7 Từ đấy, chàng vui vë di chu du khắp dó đây, 
f không ейп biết các quán com cho ăn ngon hay dé, - 
Вау họ có đồ ăn thức uống gì không. Mỗi khi chàng. 
thích, chàng cũng chẳng cần phải đi đến một nhà 
hàng nào cả; ngày giữa một thửa ruộng hay một 
| khu rừng, hay giữa một cánh đồng, chàng chỉ việc. 
hạ cái bàn đeo trên lưng xuống, đặt trước mặt. 
| mình, rồi nói : « Bàn kia, don ăn đi ! » là tự khắc 
mọi thử cần dùng biện ra đầy đủ. Sau cùng, chàng 
cũng nghĩ đến chuyện về nhà thăm cha, hi vọng ` 
rằng ông cu đã nguôi cơn giận và rất có thể lại à 
| А yếm don tiếp chàng nhờ ở cài bàn có phép d 
Ë Một Бибі chiều, trên đường di vë nhà cha, ch 
f 
$. 


удо nghỉ chân trong một quán com lúc ấy | 
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-đôpg đúc khách ăn. Các người này vui về chào đón 
anh chàng và mời anh ta cùng ngồi lại ăn chung 
với họ một bàn, vì lẽ lúc ấy khỏ còn dọn được 
bữa com riêng eho ai ăn nữa. Anh chàng thợ mộc 
trả lời : | j 

— Xin cắm ơn các ông, nhưng tôi không тиб 
йо Ке của các ong miếng nào; trải lại, tôi còn 
muốn mời сас ông ăn cå với tôi cho vui. 

Các người khách ăn đều cười, tướng anh ta 
nói riëu, Nhưng anh chàng đã đặt ngay cái bàn con 
của mình ra giữa nhà, rồi nói : — Bàn kia, dọn 
ăn đi ! Тис thi trên bàn hiện га những món ăn 
ngon-lành tế-nhi, huong thom ngào-ngạt đưa vào. 
mũi mọi người, tài làm bếp của chủ quán thật 
không thề nào sánh kịp. Chàng thanh-niên nói to: 

` — Xin mời сас bạn quay cả lại cho vni ! 

Mọi người thấy rằng không phải lời mời giá 
đối thì không ai đợi phải mời đến câu thứ hai.Họ 
quay cả ra cài bàn con, lấy Чао dĩa ăn thực thà 
bữa сот) kỳ lạ đỏ. Điều làm họ ngạc nhiên nhất là 
ở chó đĩa thịt vừa ăn hết nhàn lại hiện ngay ra 
một đĩa khác đầy u. Người chủ quản thì đứng nép 
ở một góc buồng, гб mắt nhìn. Hắn chẳng hiều 
ra sao, nhưng nghĩ thầm trong bung : 

— Ta phải làm sao có được một người đầu 
bếp như thế này trong quán trọ của ta | 
_ Chàng thợ mộc và các khách hàng ăn uống 
vui vẻ với nhau đến mãi một giờ rất khuya. Sau 
röi mọi người quay ra đi ngủ ; chàng thanh-niên 
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đặt cái bàn có phép của mình dựa cần thận ao" 
tường rồi mới lên giường. Trong khi ấy thì. người 
chủ quản tâm trí bận rộn, không sao nhắm mắt. 


đỏ, Hán bèn ron rén đi tìm cải bàn của nhà đặt. 
vào chỗ cái bàn có phép mà đánh trào. Sáng. hôm ` 
sau, chàng thợ mộc trả tiềa trọ, rồi lên đường. véi 
cái bàn dựng ở tường, không chút nghỉ ngờ về sự. 
gian lận. Đến trưa thì về đến nhà cha. Ông А 
cụ mừng rỡ đón соп và hỏi rằng : 

— Thế nào, eon ? Con đã học được những gì 


rồi ? 


Chàng trả lời : 
— Thưa cha, con đã thành nghề thợ К 
Ông già rằng : AE 
— Đó là một nghề tốt, nhung con di làu ШЕ 
mang апос những gi về ? 


là một cái bàn nhỏ. 
Cu thợ may ngắm оин саї piga đủ mat, 


"= 
rồi nỏi rằng : 


những 3 đĩa đồ ăn tuyệt ngon, lại kèm thêm một thức 
rugu uống vào thấy lòng vui tươi cởi mở 


_ cho mời ngay hết họ hàng thàr thuộc lai. Tất cả 
Sẽ tha hồ ăn uống, ai cũng sẽ по say. 

Khi họ hàng bà con đã đếa đông đủ cả, chàng 
= #lianh-nièn đặt chiếc bàn của mình ra giữa phòng 
__- săn rồi kêu to: 

ы — Bàn kia, don šn di ' 

Nhưng cái bàn cử đứng yên nguyên, tro ra 
_ mb mọi cái bàn khác không hiều tiếng người ti 
“nào. Rhi ấy chàng thợ mộc mới nhận ra có sự 
“đánh trào. Chàng bën lën, dó mặt Ца tai mà nghĩ 
ng người ta сб thể cho chàng là thằng nói phượu. 
Đà con họ hàng đều cười vào mặt chàng và đành 
‘vác miệng về không, chẳng được ăn cũng chẳng 
được uống. Ông bố già lại quay ra với đống sống 
sáo may dó và người con lại lẽo ёо đi tìm việc ở 
mot cửa hàng thợ mộc khác. 

Người con thứ thì từ khi cha đuồi đi đã đến 
‚Чат công cho một người chủ cối xay thóc và tập 
_ nghề ở đó, Khi hết thời kỳ tập nghề, thày bảo trò 
- wằng :^. 

_ -- Vi trong thời kỳ tập nghề, bao giờ anh cüng 
đứng-đắn chăm-chỉ, vậy tôi tặng cho anh một con 
_ Айа đặc-biệt, nó không kéo хе cüng không trổ bị. 
_ Người thanh niên bèn hỏi : 

_ — Vậy chẳng hay nó biết làm gì ? 

Người chủ cối xay trả 101: - 
có — № nhà ra vàng. Khi ta đặt một vuông vải 
иді chân nó rồi néi: < Nhà ra ! », con vật së nhà 
та vô số tiền vàng, vừa ở đằng trước vừa ở 
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đẳng sau. 
Chàng thanh niên rằng : 
— Thế thì tài quả nhỉ 1 
Chàng bèn cảm ơn thày rồi lèn đường. КЇЎ 
_ nào muốn có tiền tiêu, chàng chỉ cần bảo con lừa :' 


< Nhà ra | » tức thì những đồng tiền vàng vãi xuống 


nhw mưa, chàng chỉ mất công củi xnống mà nhặt. 
Môi khi chàng dừng chân ở một hàng quản nào, 
_ chàng dùng toàn những thứ tốt nhất, sang nhất, 
càng phải trả đất bao nhiều chàng càng lấy làm. 
thich, vì túi tiền vàng của chàng lúc nào cũng đầy, 


_ Sau khi đã di ngao du thiên hạ trong it lâu, chàng. 


_ bụng bảo da : - 

— Ta phải về thăm cha mới được. Cha ta thấy: 
ta về với con lừa nhà ra vàng này, tất sẽ nguôi сот 
g'àn cũ và tiếp đón ап yếm, 

Sự ngẫu nhiên xui khiến chàng lại cũng đến. 
ngủ trọ ở chinh nhà tên chủ quán đã dành ráo, 
lấy mất cải bàn có phép của anh mình, Chủ quán 
thấy khách tự tay- đắt coa lửa thì don dà chạy га 
xin đề đắt hộ và buộc vào chuồng tir tế, nhưng. 
chàng trả lời : 

— Xin ông cứ đề tự nhiên, tự (ау tôi sẽ däi 


và buộc nó vào chuồng, vì tôi cần phải biết rõ nó 


ở chỗ nào. 

Tèn chủ quản rất ngạc nhién về câu nói do, 
bung bào da một người phải tự mình săn sóc lấy 
cho con lửa như thể thì hàn là có it tiền. Nhưng: 
khi thấy người khách lạ ос tay vào túi lấy га hab 
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dëng tiền vàng mà bào làm cho bữa com ngon thì 
thắn tròn хое hai mắt, rồi tức thì chạy di tìm những 
thức gi là ngon lành nhất dë mang ra. Cơm nước 
xong, chàng thanh-niên hỏi chủ quán tỉnh bao 
nhiêu tiền thì tèn này không ngần ngại tăng giá lèn 
gấp đôi và xin giả thêm cho hai đồng vàng nữa 
cộng với)hai đồng cầm rồi là bốn. Anh chàng lai 
học tay vào túi nhưng tiền vừa vặn hết. Chàng 
“nói: 

— Xin chủ quán làm ơn đợi cho một lát, tôi 
di tìm thêm vàng. 

Nói đoạn, chàng vơ cải khăn giải bàn, cầm 
trong tay đi ra. Tên chủ quán không hiều ra nghĩa 
thế nào và cüng tò mò muốn biết chàng đi đâu,bèn 
lén theo sau.Hắn thấy anh chàng vào chuồng ngựa, 
mgáng chặt cửa lại, bèn đứng ngoài nhóm qua một 
cải lỗ hồng, thì thấy người khách lạ giải cải khăn 
bàn xuống dưới chân con lừa rồi nói : Nhà га | > 
"Tức thì con vật dë vãi габ đẳng trước cũng như 
sở đẳng sau một đống tiền vàng loẳng - soång như 
mưa. | 

Chủ quán nghi: 

— Cha mẹ бї! Tiền vàng ở dän mà đúc ra 
nhanh thế ? Мо! kho tiền như vậy chẳng phải là 
của nên chê. 

“Trả tiền trọ xong, chàng thanh niên lên giường 
di ngủ, nhưng đêm hôm ấy, tèn chủ quán 1ёп vào 
“chuồng ngựa, cuóm lấy соп lừa nhà vàng rồi 
buộc một соп lừa Кһас thay vào. Sáng sởm hòm 
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sau, chàng thanh-niên vẫn tưởng là lừa của minh, 
tháo ra đem di. Đến trưa thì về đến nhà cha. Cha _ 
thấy соп, mừng rỡ, dën tiếp âu yếm. Ông cụ hỏi = - 
— Con đã học được nghề gì, а con ? : 
Chàng đáp : š | 
— Thưa cha, соп thành một người xay бс. | 
— Thế con đi xa về, có mang được vật gì quý: 
g'á về chăng ? = 
— Con chỉ mang về được có một con lừa. 
Ông cụ thợ may rằng : 
— Ở đây thiếu gì lừa, già con mang được von ; 
cài vë, cha còn thich hon. š 
Người con nói : > 
— Thưa cha, cha nói phải lắm, Set con HIẾN: : 
này chẳng phải lừa thường, nó là một con vật kỳ-- 
lạ. Khi con bảo nó : «МВА ral», nó sẽ nhà ra liền. 
vàng, đầy một vuông vải rộng. Xin cha cho mòi 
hết cả bà con họ hàng lại đây, con зе làm. DOR 
người giầu-cỏ ngay tức khắc. tk 
Người cha reo lèn : 
— Có sự tài tình như vậy ! Được như Шр сш 
së bó nghë may уй. 
Nói đoạn,ông già chay đi mời bà con is hàng. 
Khi họ hàng đến đã đủ mặt, chàng xay thóc yêu - 
cầu mọi người đửng гйп ra bốn bên; chàng giải 
xuống đất một vuông vải lớn, dất con Wé hoc ` 
đứng lên trên, rồi nói : ЕР; 
— Đây, xin mọi người chú ý ! 
Đoạn, chàng Кёп rõng-rạc : 
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— Nhà ra! š ; 

Nhung chẳng thấy đồng tiền nào rơi xuống cả 
mà rõ ràng là соп vật chẳng hiểu ti gì về cách làm 
ra tiền như thế, vì сб phải lừa nào cũng nhà га. 
vàng cả đâu, Chàng xay lúa dó mặt bën lẽn, nhận. 
thấy mình đã bị lừa, bèn xin bà con họ hàng tha 
lỗi cho, rồi người nào lại về nhà người nấy, vẫn 
nghèo túng như trưởc Ông cụ thợ may lại đành 
an phận với mũi kim đường chỉ. Còn người con 
thì lại đến làm mướn cho một ông chủ cối xay 
khác. 

Nay lại nói đến chuyện người con thứ Ба 
Chàng đến tập nghề ở nhà một người thợ tiện. Vi 
nghề tiện đòi-hỏi sự khéo tay nhiều hơn, nên 
chàng phải học nghề làu hơn hai anh. Hai anl có 
viết cho chàng một bức thư kë với chàng sự rủi 
ro đã хау đến cho minh và nói cho chàng rõ tèn 
chủ quản đã dùng cách nào cuớp mất của hai 
người hai thứ bảo-vật Шау cho. Khi chàng thợ 
liện đã học thành tài, sắp đi xa, thì ông thày dạy 
nghề, thấy chàng bao gi cũng ngoan-ngoân chäm- 
chỉ, bèn tặng cho chàng một tái bị mà nói rằng : 

— Trong bị này co một cái gậy. 

Chàng trả loi : 

-=Tòi có thể quảng bị lên vai, như thế được 
rất nhiều việc, nhưng chẳng hay cái gậy thì dùng 
được việc gì cho tôi. Thiết tưởng chỉ làm nặng 
bị, khó mang. | 

Ông thày rằng : 


-— № sẽ сб ich cho anh như thế này. Nếu có а, 
ké nào xâm phạm đến anh, anh chỉ việc nói: «бау . ~ 


dàu, ra khỏi Ы 1», tức thì cải gậy góc ở trong sẽ ` 


уйпа га, đập chan chát lên lưng ké đó, làm hắn 
không cử động được chân tay trong tám ngày là it. 
Nó sẽ cứ đập tứ tung như thế kỳ đến khi nào anh 


nói: « бау kia, chui vào bi! > mới thôi. 


Chàng thanh-niên сат tạ ау, xách bị lèn 
đường Mai khi có kë mon men lại gần muốn hại. 


chàng,chàng kêu: «бау đâu, ra khỏi БИ» thì cái gậy 
gộc lại vùng ra, đập huỳnh huych vào áo dầy ảo 
mỏng, chẳng cho người mặc có thì giò соі áo, mà 
nỏ lại múa nhanh đến bực Кё sắp bị đánh chưa 
kịp đề phòng đã đến lượt minh,úc nào không biết. 
Chiều tối thi chàng thợ tiện đi đến nhà tên chủ quản 


đã đánh lừa hai anh mình. Chàng đặt cái bị lên 


bàn đề ngay trước mặt và bắt đầu Кё chuyện về 
những điều kỳ lạ mắt đã trông thấy trong cuor 
phiêu du của minh. Chàng nỏi : 

— Phải, tôi đã được thấy cái bàn có phép, tôr 
lại được thấy con lừa nhả ra tiền vàng, cùng 


nhiều vật khác tương tự như vậy.Đấy là những våt - E 


quý và rất hiếm, già ai cho tôi, hàn tôi không chê, 
nhưng xét га cũng chưa thấm thia vào đâu 


nếu đem so-sảnh với cái bảo vật của tôi mang 


trong bị này. 
` . Tên chủ quản vënh tai ra nghe, bung bảo da 


— Vật gì mà quỷ уау? Наа là cái bị chứa đầy e 


kim cương bảo thạch.Ta chiếm lấy nốt là rất đúng, 


vì xưa nay điều gi đã йоз hai län tất sẽ có lượt 
thứ ba, 

Khi đã đến giờ đi ngủ, chàng thợ tiện ngả 
minh trên một tấm ghế dài va đặt cái bị xuống 
duoi đầu làm gối.Một lúc sau, tèn chủ quản tướng 
chàng đã ngủ say, bèn mon-men lại bên, nín hơi 
róa-rén rút thử cải bị xem có thè lấy ra mà thay 
thë bằng cái khác. Nhưng chàng thanh-nièn vốn đã 
lập {дт chờ đợi từ làu, nên khi tên chủ quản liều 
tay rút mạnh một cái thì liền kêu to : 

— бау даи, ra khỏi bị ! 

Tức thì cải gây góc ở trong vung ra, nhằm đứa 
ăn trộm, giáng túi bụi vào hai vai những cái nën 
thân, Tên chủ quản van Му xin tha, nhưng hắn 
càng Кёп to bao nhiều; chiếc gây càng đập chan 
chát không ngừng vào lưng, khiến sau cùng hắn 
kiệt sức nằm quay lơ ra đất. Chàng thợ tiện bèn 
bảo hắn rằng : 

— Mi còn chưa trả lại cái bàn có phép và con 
lừa nhà vàng, thì cuộc nhảy тпа còn tiếp diễn | 

Tên chủ quán đã mất hết nhuệ khí can - đảm, 


__ kêu lèn rằng : 


— Thôi, thói ! tôi xin trả hết Nhưng хіп ông. 
thu ngay cái gậy quỷ này vào bị đi cho ! 
` Chàng thanh-niên trả lời : 
— Ta bằng lòng tha cho mi, nhưng ta hẹn 
trước, chớ có chạm tay vào ta † 
_ Хо! đoạn, chàng һб: 
— бау kia, chui vào bi! - 
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Tên chủ quán mới йш yên mà xoa những; \ 

đòn, 

Sáng hôm sau, chàng thự tiện về đến nhà | 

với cái bàn có phép và con lừa nhà ra vàng. Ôn 

-eu thợ may mừng rỡ lại được thấy con và hỏi 
- chàng đã hoc được nghề gì. Chàng дар: 

— Thưa cha, соп đã thành nghề thợ tiện.. 

Cụ già nói : 

-- Dó là một nghề cün phải khéo tay lắm lâm 
-Nhung cho cha hỏi, chẳng SE con di ха ma g 
- được những gì vë? 

Người con йар: d 

— Thứa cha, соп mang уё được một vật rất 
- quý : một cái gây đựng trong một cái bi. 

Ông già kêu lèn : Ze 

-— Con nói sao? Một cái gây mà cũng. mất 
- công mang về sao ? бау thì dän ở cây nào. ĐẸP sử 

.- được ? 1 
Chàng thanh-niên bèn дїйпд- ФУ : 
— Không phải ở đâu cũng Um được ‹ cả gas 
như của con, cha a. Khi con nói: « бау dän ra 
khỏi bị!» tức thì nó vung ra, đập tử tun 
mình kë nào тиба hại con, kỳ cho dën lúc 
phải nằm quay ra đất mà van xin. Nhờ. có nó, 
mới lấy lại được cái bàn cỏ phép voi с 
nhà ra vàng mà tên chủ quán đã lấy 
` anh con. Vậy xin cha cho đi gọi hai anh. 
-và cho mời hết cả họ hàng thân thuộc ‹ 
rmọi người ăn uống, sau rồi coa lại їй 


_mgười tiền vàng dày túi. 
Ông cụ thợ may nghe con nói, lấy làm khó tin 
‘qua, nhưng cũng cho mời ho hàng thân thuộc lại. 
` Khi đã đủ mặt, chàng thợ tiện giải một vuông vải 
sgiữa phòng, dắt con lira vào rồi bảo người anh : 
— Anh га hiệu cho nó di. 
Chàng xay thóc bèn kêu to : 
= Nhära! 
Tức thì những đồng tiền vàng rơi loảng song 
“như mưa đá lèn trên vuông vải,mãi đến khi không 
sai còn có túi dë lấy thêm nữa mới thỏi. (Tòi xét 
___ đrên nét mặt thi biết rằng dôc-già thàn-mến cũng 
- muốn được đứng trong phòng lúc ấy.) Sau đó, 
_ chàng thợ tiện lại đi tìm cái bàn có phép và bảo 
mgười anh làm thợ mộc. rằng : 
— Anh ra hiệu cho пої di. 
Chàng thợ mộc vừa nói r “1 tiếng : « Bàn kia, 
š don ăn đi l», tức thì trên bàn hiện ra đủ thử, khăn 
_ giải trắng tinh với những đĩa đồ ăn thơm ngon 
_ ngào-ngat. Ông си thợ may từ thuở bé chưa thấy 
co bữa сот to như thế ở nhà mình bao giờ. Họ 
“hàng ở lại trò chuyện với nhau rất khuya, mọi 
người đều vui vẻ sung sướng. Ông cụ thợ may vơ 
čt kim cht, thước cù 1g với bàn-là, cất са vào tú 
khóa lại,rồi từ đấy sống trong cảnh GR sang phú 
2 quý cùng với ba con. Š 
С Nay ta lại nói dën chuyện con dë đã khiến си 
già đánh ba con rồi đuôi ra khỏi nhà. Nó di những 
lâu, tôi xin kề nốt. Dën lën với саї đầu troc lốc, 
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nó chay một mạch đến một cái hang cáo, chui ` 
vào trốn ở trong đó. Khi con cáo về hang, nhìn d 
vào trong, nó thấy hai con mắt to giương thao-láo 
long-lanh trong bóng tõi. Cáo ta hoàng sợ chạy. 
trốn, thì gặp bạn nó là con gấu. Thấy nó có về 
ngơ-ngác như mất hồn, con gấu hỏi + 

— Có điều gi đó, bạn? Sao mà có vẻ nhớn- 
nhác thế ? 

Соп cáo đáp : 

— Một con vật dữ lou đã chiếm mất hang tôi. 
nó nhìn tôi bằng hai con mắt chừng chừng ghè 
gửm. < ` š: 

Con gấu rằng : 

= Hồi xem, chúng ta sẽ tống сб nó di ngay. 

Nói đoạn,nó đi cùng với con cáo lại trước cửa 
hang mà nhóm vào trong. Nhưng khi trông thấy 
hai con mắt long-lanh nảy lửa,nó cũng dám hoàng, 
vội chạy xa, không muốn gây sự với соп vật воть 
ghiếc dó làm gì. 


Doc đường nó gặp con ong. Con ong thấy no. cd 


сө vé phung-phiu chán-nán, bën hói nó ràng: 
— Anh chàng gấu hôm nay sao tròng buồn dor : 
Tinh vui đùa đề quên dän mất rồi ? 

Con gấu trả lời : 

— Thôi mi đừng ðm-ờ không phải lúc, Có. 
một con vật đữ-tợn với hai mắt thao-láo по đang | 
ngồi chiếm hang chú cáo, mà cả hai ta đều сып. K 
không tống được nó di. 

Соп ong reo lèn : 


Е — Chàng gấu nói làm ta thương hại диа! Ta 
ech là một соп vật yếu-ởL nhỏ шол mà các anh 
hà ai thèm đề ý tới nhưng ta nghĩ vẫn có thể g eg 


__ các anh được việc. 


Соп ong nói xong, liền bay đến hang con cáo. : 


No chui vào trong, bậu vào ngay đỉnh đầu hói con ` ` 


Чё mà đốt, làm dê ta nhảy cuống - cuồng, Кёп be 


__ be, rồi vùng chạy ra ngoài như ma đuôi. Rôi từ 


“đấy, chẳng còn ai biết nó sa lạc vào chỗ nào. 


MỤC LỤC 


“Tựa cóc, 
1— Mật nhất En mang Se Б nen Сы bé 
- thợ. may anh-düng Ç 2 4 
—>— Chuyện ba người lùn trong rừng 2 
3= Bàn kia, dọn ăn di! Con lừa nhi tiền 
vàng và.. Gậy đầu ra khổi bị! 


TRÍCH MAY ĐOẠN TRONG CUÓN 
< VẤN-ĐỀ DAY VIỆT-NGỮ > 
SẼ ХОАТ-ВАМ NAY MAI 


... Trong sự học, bất cử là môn học gi, trước hết: 
chúng ta nên gạt bỗ _ trong đầu cái j-nghĩ học tạm, học rễ. - 
Ta nën coi sự học cũng như sự sống ; nếu ta hiều cuộc dét: ~ 
tà một chuỗi dài kinh-nghiệm thực-lế thì dẫu chỉ sống một 
ngày hay một giờ cũng là kinh - nghiệm сй. Sự hoc tam- 
cũng dại nhir sự sống lạm, оа thật ra chẳng ed nghĩa lý gi, 
vì trong cuộc đời ngắn ngùi của chúng ta, mọi cài tạm. 
chung-quy rồi cũng là thật hết. 

Không làm gì có sự hoc rë véi sự học đắt. Học bbo 
nào cũng dëu là học đề biết, mà biết thì chỉ có biêt đúng" 
và biết Кў. Không nên có cải lối bắt đầu học dàn обі ông; —~ 
thày hạng bél, гё tiền. Sự biết đúng của thiến-niên sa cần. — 
hơn sự biết kỹ của người lớn. ; + 

Biết đúng lấy một it điều, rồi sống län-lôn vói thre- > 
të mà tự học thêm läy những diều cün- thiết khác, đấy là cá 
muc-dich tugél-mij của nền giáo dục рАф- thông. Biết kỹ là: 
sự học cao-đẳng dành cho số il người có khiếu tự - аныд 
thich hoc. 
d . Từ trước đến nay,muc-dich của sự học Kệ, bes, 
chua “hề. bao giờ được nói ra một cách rõ-ràng ой đúng. VE 
thế, có nhiều sự mâu-thuân giữa người day vå người học, - 
nhiều sự hiều lầm, nhiều sự chản-nẫn và I(hüt-oong cå 
bên người học єй ở bên ngwoi day. 3 

ó Trung-Hoa và Viét-Nam ta, từ thượng-cồ cho- ấn, 
những ngày гй! gần đâu, chẳng bao giờ có một khoa họ 
vän-pham, ойу mà vån không thiểu gì người viët vän hay. ` Để 
Vậy thì ta chớ nên hiều vän-pham là khoa-học day ta vičt 
vän. Ta nên hiều ойп-рёдт chỉ là khoa học day ta biết с 
12-101 diên-dat tự-ahiên của ý-nghĩ tw-twġag như thế nào 
do sự biết các 18-161 йу, người piết hay sẽ bičt cách tự 


зой! dë piết hay hơn, nghĩa là rành mạch séi ý hơn сб-пвап; 
__ người không có khiếu viêt vän,cüng hiền hơn оё sự chuyền- 
_ vån của trí não mình, vë tính-cách gãu-gọn hay không của 
` ode edu mình vičt. Với mục dich rõ-ràng và thực tế này, ta 
“сб thề nói: Vän-pham là môn học đang rất cần cho chúng 
{а đề chuần-bị thanh-niên trước các cuộc hoán-cải lớn lao 
có tính-eách khoa-học sẽ xây đến nag mai trong đời sống 
__ dân-tộe, bắt Биде tư-'ưởng ой ngôn-ngữ Việt-Nam phải tiến- 
` hỏa Шо một đà mới rất mạnh. 
Es ‚.. Chüny ta là con của một thời-đại đang sôi-nồi 
- tiến, phải hưởng tri não ta vë đằng trước. Đừng bao giờ 
đề tri não (а bị sa lầu trong cái khuunh-hưởng thoái hóa 
` muốn bắt ép cải lý phồ-biến phải nương theo bất cứ một thë- 
thức gì sẵn có. Trong tình thế hiện thời của nền vän-hoc 
nước nhà, chúng ta phải nhất định hiều sự học vän phạm 
_ ehflà hoc nhận ra cải luân-lÿ phồ-biến có trong các cách nói- 
__ măng của người mình. Như thế thì cho dẫu vän-pham có là 
khoa học giúp cho ta uiết dược һау hơn, sự hay dây cũng 
không tất nhiên là гар đúng khung-khô êm lai thuận giọng: 
của các cái hay nhất mà chúng ta đã bit. 
? ... SỞ dĩ sw day Viél-ngü từ trước tới nay không 
_ điển được chỉnh là vi cải quan-niệm vë trến-bộ của nhiều 
_ người Айу còn rất lu mờ, hầu như không có. Người ta 
dem những bài vän cũ ra giảng nghĩa cúc tiếng cho học 
_ тд nghe, cho thế là dù rồi, trồng mong Đảo sự” tụ-giác 
bẩp-bênh của  thiếu-niền nhiều hơn là tin ойо công-dụng 
_ агопу-войпу của giáo-dục.Hà tất ta phải nói nhiều.Lứ hồi 
ngay một бий (ау day Viêt-ngữ lõi йу хет со thật ông 
тиба cho học-Irỏ` sẽ piết bàn như thế mãi không. Ông 
muốn gì, chỉnh ông cũng không biết Đứng vë một phương 
điện, ông chỉ biết là ông 9101 hơn học trỏ. Ông khong 
їйїп nồi một phương-pháp giảo-dục có thë dén Joo 
ng học-trỏ giỏi hơn thåy.Våy mà nếu chang dược 


sau không có đường lối nào khác đề hoa được cồ-nhân. 
hơn được chúng ta, thì thiết tưởng ta không nên mất. 
"giờ day học. 
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$АР ХОАТ-ВАМ 


©, TINH ТАЁ THƠ 

шуба ngán của Nguyễn Nhược-Pháp 
“CÁCH ĐẶT CÂU (Lớp nhữ) 
“Аж; Sách dag vän-pham cho người 
Н Viét-Nam chi biết tiếng Viét-Nam 

Trong sự nói năng và viết lách, người theo tây-học có 

tính-cách tây, người theo nho-học có tính-cách nho, người dân 
` vô-học có tính-cách riêng, vân vân. Đó là sự rất thường và 
không có hại cho ai. Ông Һау dạy-học bài-xích hay thiên về 
một mặt nào cũng là nhầm hết, cũng là thu hẹp pham-vi tién- 
triển của một tiếng nói đang & thời-kỳ tiến-triển. 

Chúng ta phẩi có một phương-pháp giáo-dục làm sao để 
mặc cho hết các khä-näng của tiếng nói và của dân-tộc tha hồ 
phát-triển.Sự thực, ta có muốn gàng-trê cũng chẳng được nào, 
vì dé là những sức mạnh tự-nhiên vô cùng rộng lớn ở trên hẳn 

| năng-lực cá-nhân của mỗi người chúng ta. Điều đáng buồn chỉ 


là tròng thấy có sự phao-phí thi-giè và phao-phí cå sức-lực 
thanh-niên, trong một lúc ta đang cần tiễn nhanh và cần ngay 
có rất nhiều người tiễn nhanh. 

Vi le đó, chúng tôi chủ-trương một phương-châm dạy 
văn-phạm chỉ chú-trọng vào chỗ làm cho người học nhận ra cái 
phần luận-lý phổ-biển có trong các cách nói năng của người 
mình. Đã gọi là luận-lý phổ-biển thì phải là cái gì có sẵn trong 
trí não mọi người. Công-trình của người dạy học chỉ D bảo 

` cho thanh-niên biết họ có cái vốn trong mình như thể. Bảo đúng 
hay không đúng, tự họ sẽ biết ngay, vì nếu không đúng thì 

1 không dùng được. 

| Hiểu văn-phạm một cách khôn-ngoan һор-1ў, người 

` thanh-niên sẽ nhận ra dễ-dàng các cách-thức nói năng viết lách 
riêng của mình xưa nay. Người dạy học chỉ ước mong rằng 

chẳng những họ giữ được nguyên-vẹn mà còn làm phát-triển 

đến cùng cực các cách-thức riêng đó. Nguyễn Graxc 
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